
Phụ lục I
   DANH SÁCH KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CHI

CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, QLCL VÀ TTNS NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-SNNMT ngày      /3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi

trường)
STT Hộ kinh doanh Địa chỉ Loại hình

1
Hộ kinh doanh chả nem Năm

Thắng
TDP An Trường, phường Phổ Ninh,

thị xã Đức Phổ Chế biến chả thịt

2
Hai Miền Tổ dân phố An Trường, phường Phổ

Ninh, thị xã Đức Phổ Chế biến chả thịt

3
Mỹ Lệ 413 Nguyễn Nghiêm, phường

Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ Chế biến chả thịt

4

Công ty TNHH một thành
viên thương mại Bình An Tâm

116 Chu Văn An, phường Nguyễn
Nghiêm, thị xã Đức Phổ

Kinh doanh thực phẩm nông,
lâm, thủy sản

5

Công ty TNHH MTV thương
mại Cẩm Anh

126 Trương Định , Phường Nguyễn
Nghiêm, thị xã Đức Phổ

Kinh doanh thực phẩm nông,
lâm, thủy sản

6
Cơ sở chế biến nước mắm Hà

Thảo
Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ

Đức Chế biến nước mắm

7
Cơ sở sản xuất nước mắm

Khiêm Lan
Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ

Đức Chế biến: nước nắm

8
Cơ sở chế biến nước mắm Tấn

Tài
Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện

Mộ Đức Chế biến nước mắm

9 Võ Thị Phượng Thôn Kỳ Tân,  xã Đức Lợi , huyện
Mộ Đức Chế biến nước mắm

10
Cơ sở, sản xuất, chế biến

 nước mắm Hồng Út
Thôn Kỳ Tân,  xã Đức Lợi, huyện Mộ

Đức
Chế biến: Nước mắm, mắm

nêm, tương ớt, dấm

11 Hộ kinh doanh cô Huệ Thôn An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ
Đức Chế biến tương ớt

12

Cơ sở sản xuất cà phê A
Trung

Tổ dân phố Phú Bình Trung, thị trấn
Chợ Chùa, huyện

 Nghĩa Hành

Chế biến: Cà phê rang, cà phê
bột

13
Cơm cháy mỡ hành Hoài

Dung
Thôn Phú Vinh Đông,  thị trấn Chợ

Chùa, huyện Nghĩa Hành Chế biến cơm cháy

14 Bùi Thanh Sơn Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện
Sơn Tịnh Chế biến chả thịt

15 Tôn Thị Quỳnh My Thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà,
huyện Sơn Tịnh Chế biến: Chả thịt, lạp xưởng

16 Nguyễn Thị Thảo Thôn Định Tân , xã Bình Châu,
huyện Bình Sơn Chế biến chả cá

17 Nguyễn Thị Lý Thôn Định Tân, xã Bình Châu,
huyện Bình Sơn Chế biến chả cá

18 Bông Thôn Châu Thuận Biển,  xã Bình
Châu,  huyện Bình Sơn Chế biến: chả cá
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19
Nguyễn Văn Nhớ Thôn Định Tân, xa ̃Bình Châu, huyện

Bình Sơn Chế biến chả cá

20
Cơ sở sản xuất - Công ty

TNHH Hương quế Trà Bồng
Thôn Trung,  Xã Trà Sơn,  Huyện Trà

Bồng
Sản xuất, kinh doanh

 bột quế

21

Công ty TNHH một thành
viên dịch vụ thương mại Hiếu

Dũng

Thôn Trung 2, Xã Trà Sơn , Huyện
Trà Bồng Sản xuất bột quế

22 Nem chả Thúy Tân Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện
Tư Nghĩa Chế biến chả thịt

23
Hộ kinh doanh Trần Văn

Thành
Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện

Tư Nghĩa Sản xuất đậu khuôn

24
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất

 Hưng Thịnh
 Thôn Đại An Đông 2, xã Hành

Thuận, huyện Nghĩa Hành Sản xuất bắp rang

25
Cơ sở Hương Vị Mới Thôn An Phú xã Hành Thuận Huyện

Nghĩa Hành
Chế biến: Cá bống rim, cơm

cháy

26
Nem chả Hạnh Hưng 216 Phan Đình Phùng,  Phường

Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi Chế biến: chả bò

27

Công ty TNHH Một Thành
viên Yến Quảng

Lô C6-12, đường Trường Cận 2,
Phường Chánh lộ, thành phố  Quảng

Ngãi
Chế biến yến hủ

28
DNTN Nani 22/65 Lê Lợi ,  Phường Chánh Lộ ,

Tp. Quảng Ngãi Mật ong

29
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị

Hưng
456 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, thành

phố Quảng Ngãi Chế biến đậu khuôn

30
Cơ sở chế biến thực phẩm

Thịnh Thảo
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố

Quảng Ngãi Chế biến bắp chiên

31

Công ty TNHH một thành
viên thương mại Thuận Thành

An

49 Bùi Thị Xuân,  phường Nghĩa Lộ,
thành phố Quảng Ngãi

Chế biến: Thịt bò khô, thịt heo
khô, giò rút xương

32

Công ty TNHH Một thành
viên Thương mại, dịch vụ sản

xuất  Khương Lộc

Tổ 3, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng
Ngãi Chế biến cà phê

33
Tô Thị Thu Nguyệt 39 Trương Quang Trọng, phường Lê

Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi Chế biến chả thịt

34
Nem chả Liên 108 Trương Quang Trọng, phường Lê

Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi Chế biến chả thịt

35

Cơ sở chế biến, mua bán thịt
bò khô Mỹ Tuyền

17 Trịnh Công Sơn, phường Lê Hồng
Phong, thành phố Quảng Ngãi Chế biến thịt bò khô
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36
Nem cha ̉Minh Xuân 723 Quang Trung, phường Nghĩa

Chánh, thành phố Quảng Ngãi Chế biến chả thịt

37
Thực phẩm sạch Lạc Định

Lô 15-N3.37 Khu đô thị Lộc Phát 2,
Tổ 01, phường Nghĩa Chánh,  thành

phố  Quảng Ngãi

Chế biến: Giò, chả xúc xích
các loại

38

Chợ đầu mối nông sản thành
phố Quảng Ngãi

Đường Trần Khánh Dư,  phường
Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi Kinh doanh rau, củ, quả

39

Hộ kinh doanh Bò khô Ánh
Thu

Tổ dân phố Liên Hiệp IB,  phường
Trương Quang Trọng, thành phố

Quảng Ngãi

Chế biến: Thịt bò khô, gà khô,
chà bông heo

40
Nguyễn Huy Bắc

TDP Trường Thọ Đông B, phường
Trương Quang Trọng, thành phố

Quảng Ngãi
Sản xuất đậu khuôn

41
Nem, chả Ngọc Lan Thôn 2, xã Nghĩa Dũng, thành phố

Quảng Ngãi Chế biến chả thịt

42
Trương Quốc Vương Thôn 3,  xã Nghĩa Dũng,  thành phố

Quảng Ngãi
Sản xuất: đường phèn, đường

phổi

43

Hộ kinh doanh Miền Trung
xanh

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa
Thuận, huyện Tư Nghĩa Chế biến các sản phẩm từ mía

44
Hộ kinh doanh thực phẩm

chay Hiền Hòa
Thôn Mỹ Thuận Đông, xã Nghĩa

Thuận, huyện Tư Nghĩa Sản xuất tàu hủ ki

45
Phạm Văn Nở Thôn An Kỳ ,  xã Tịnh Kỳ,  thành phố

Quảng Ngãi Sản xuất thủy sản khô

46
Cơ sở chế biến hải sản Dũng

Liêu
Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ,  thành

phốQuảng Ngãi Sản xuất thủy sản khô

47
Dương Hồng Khiêm Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành

phố Quảng Ngãi Chế biến thủy sản khô

48 Võ Thị Mỹ Dung Thôn An Kỳ , Xã Tịnh Kỳ, Thành
phố Quảng Ngãi Sản xuất thủy sản khô

49
Phạm Hữu Hiền Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố

Quảng Ngãi Chế biến thủy sản khô

50
Công ty TNHH thủy sản Diễm

Hưng
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố

Quảng Ngãi Sơ chế thủy sản
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